PHỤ LỤC
Khung giá dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị nội trú của các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng được Bảo hiểm y tế thanh toán
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 177/2002/QĐ-BYT ngày 21 tháng 1 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT
	TT
	Dịch vụ
	Giá tối thiểu

(đồng)
	Giá tối đa

(đồng)

	1
	Khám bệnh
	1000
	3000

	2
	Kéo nắn cột sống và các khớp
	6000
	15.000

	3
	Tập vận động cho người bệnh (toàn thân, 30 phút)
	5000
	15.000

	4
	Tập vận động (mỗi đoạn chi, 30 phút)
	3000
	10.000

	5
	Điện phân
	2000
	5000

	6
	Điện xung
	2000
	5000

	7
	Điện từ trường
	3000
	6000

	8
	Siêu âm điều trị
	3000
	8000

	9
	Sóng ngắn
	2000
	6000

	10
	Hồng ngoại
	2000
	5000

	11
	Tử ngoại
	2000
	5000

	12
	Laser điều trị
	3000
	7000

	13
	Bó Parafin
	2000
	5000

	14
	Ngải cứu/ Túi chườm
	2000
	4000

	15
	Xoa bóp, bấm huyệt
	6000
	15.000

	16
	Châm cứu
	1000
	5000

	17
	Thủy châm (không kể tiền thuốc)
	1500
	10.000

	18
	Điện châm
	2000
	5000


II. KHUNG GIÁ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ CỦA CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH ĐƯỢC THANH TOÁN
Khung giá Một ngày giường bệnh và Mức giá tối đa cho một ngày điều trị nội trú đối với các bệnh và nhóm bệnh điều trị tại các bệnh viện, Viện có có giường bệnh, BV Điều dưỡng-PHCN được BHYT thanh toán, thực hiện theo Khung giá đã qui định tại Phần B, Khung giá ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ Y tế-Tài chính-Lao động TBXH và Ban vật giá chính phủ số 14-TTLB ngày 30-9-1995 hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí, theo phận Hạng cụ thể của từng bệnh viện.

